	            UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN DNNVV

  
 Số:     09 /BC- BĐP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           

  Bình Thuận, ngày   10   tháng 01 năm 2014







BÁO CÁO

Tình hình thực hiện phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013
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A. Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013
I. Kết quả đạt được

1. Tình hình phát triển doanh nghiệp
Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Lãi suất tuy giảm mạnh nhưng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp, dư nợ tín dụng tăng chậm, sức mua giảm, tiêu thụ hàng hóa khó khăn, hiệu quả kinh doanh giảm. Tuy vậy, nhờ sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, nên tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong tỉnh vẫn ổn định và có chuyển biến. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện như: công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đổi mới công nghệ; công tác khuyến công và xúc tiến thương mại; công tác tín dụng; tiếp cận đất đai; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị tại các doanh nghiệp,… đã góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2013, có 719 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 6,84%), vốn đăng ký 4.444 tỷ đồng, tăng 0,68% so với năm 2012. Có 148 doanh nghiệp giải thể và 270 doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 4.024 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tăng 18,67% so với năm 2012, tổng vốn đăng ký 40.955 tỷ đồng, tăng 17,27% so với năm 2012. Cơ cấu ngành nghề đăng ký kinh doanh chuyển dịch theo hướng tăng các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến, giảm ngành nông lâm nghiệp, xây dựng. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 100% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; chiếm 43,49% tổng vốn đầu tư xã hội; đóng góp 25,27% GDP và 17,91% tổng thu ngân sách của tỉnh.
(Kèm theo biểu số 1)

2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh
Toàn tỉnh có 2.589 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 64,33% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, giảm 7,92% so với năm 2012. Giá trị tài sản cố định 15,207 tỷ đồng (tăng 7,06%); tỷ suất lợi nhuận/100 đồng vốn đạt 1,48 (giảm 1,98%) so với năm 2012.
- Về cơ cấu: Doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,77% (không tăng); doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm 97,68% (tăng 6,73%) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 1,54% (tăng 5,26%) so với năm 2012.
+ Bình quân một doanh nghiệp nhà nước 246 lao động, vốn kinh doanh  135 tỷ đồng, doanh thu 253,68 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/100 đồng vốn 14,38 và nộp ngân sách nhà nước 21,90 tỷ đồng.

+ Bình quân một doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 20 lao động, vốn kinh doanh 13,66 tỷ đồng, doanh thu 13,61 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/100 đồng vốn  0,58 và nộp ngân sách nhà nước 0,41 tỷ đồng.

+ Bình quân một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 99 lao động, vốn kinh doanh 100,75 tỷ đồng, doanh thu 29,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/100 đồng vốn 0,63% và nộp ngân sách nhà nước 2,75 tỷ đồng.

- Về hiệu quả kinh doanh: Hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định, 48,54% doanh nghiệp có lãi; 18,55% doanh nghiệp hòa vốn, 32,91% doanh nghiệp lỗ; đảm bảo đời sống và việc làm cho 59.708 lao động. 
(Kèm theo biểu số 2)

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV theo Thông báo số 141/TB-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của Chính phủ
Các sở, ngành đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đặc biệt tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thông tin dự báo cho doanh nghiệp về tình hình kinh tế, tình hình thị trường trong và ngoài nước để doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
2. Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Để cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân của tất cả các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật; ngày 21 tháng 02 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2012 và giai đoạn 2013-2015; ban hành Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 về thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất của các dự án trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính
Sở Nội vụ đã rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 về Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU và Chỉ thị số 30/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ 507 thủ tục hành chính của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, xã. Nhìn chung, việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp; kết quả giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo quy trình, quy định, giảm bớt phiền hà cho tổ chức, công dân. Các sở, ngành thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc, giao dịch và giải quyết công việc với doanh nghiệp.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận thường xuyên phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích hợp website của các sở, ngành và địa phuơng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch về cơ chế chính sách, quy hoạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật BHXH và BHYT tại 15 doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn cho 54 doanh nghiệp về an toàn bức xạ, 23 doanh nghiệp về hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), phát hành 6 bản tin hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), chuyển ngữ 106 thông báo TBT đến các doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn in ấn 2.055 tờ rơi tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn cho 14.227 người về an toàn vệ sinh thực phẩm, chế biến thuỷ sản, sơ chế đóng gói thanh long, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và các quy định của Nhà nước về các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và Báo Bình Thuận nêu gương doanh nghiệp, doanh nhân điển hình tiên tiến trong việc tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, văn hoá trong kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, Viện Kinh tế Miền Đông tổ chức 05 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và hội nhập quốc tế cho 1.570 lượt cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp; duy trì khá tốt hoạt động của Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp www.xuctienbinhthuan.vn, trong năm có khoảng 3,25 triệu lượt người truy cập. 
5. Hoạt động tín dụng
Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 03 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên từ 12%/năm xuống còn 9%/năm. Dư nợ cho vay điều chỉnh kỳ hạn nợ đạt 1.445 tỷ đồng/907 doanh nghiệp; trong đó có 74 DNNVV với số tiền 892 tỷ đồng; miễn và giảm lãi 1,8 tỷ đồng cho 23 khách hàng, trong đó có 3 DNNVV với số tiền 333 triệu đồng; cho vay 3,44 tỷ đồng để hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất CN-TTCN vào cụm công nghiệp; cho vay 607 tỷ đồng phục vụ xuất khẩu. Ước năm 2013, nguồn vốn huy động tín dụng đạt khoảng 15.266 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 18.171 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm trong đó dư nợ cho vay đối với DNNVV khoảng 4.800 tỷ đồng.

6. Miễn, giảm, gia hạn, nộp thuế cho doanh nghiệp
Cục Thuế tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho 1.226 doanh nghiệp với số tiền 33,12 tỷ đồng; trong đó có 1.181 DNNVV với số tiền 8,11 tỷ đồng. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng cho 884 doanh nghiệp với số tiền 31,86 tỷ đồng; trong đó có 873 DNNVV với số tiền 23,54 tỷ đồng; gia hạn tiền sử dụng đất phải nộp năm 2013 là 6,49 tỷ đồng.

7. Hỗ trợ thị trường
Sở Công thương triển khai thực hiện 03 đề án Khuyến công Quốc gia với số tiền 674,95 triệu đồng để tổ chức 12 lớp đào tạo nghề may công nghiệp, mộc dân dụng, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến nước mắm; 07 đề án Khuyến công địa phương với số tiền 830,7 triệu đồng hỗ trợ ứng dụng và đầu tư máy móc thiết bị vào sản xuất. Hỗ trợ cho 52 lượt doanh nghiệp tham gia 05 hội chợ triển lãm trong tỉnh và 14 hội chợ triển lãm ngoài tỉnh; tổ chức cho 102 lượt doanh nghiệp tham gia 08 phiên chợ hàng Việt về địa bàn các huyện Tuy phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh và Phú Quý. Phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) và Hiệp hội Chế biến, Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, diễn đàn “Đối thoại cùng Tham tán Thương mại” và hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và khảo sát thị trường năm 2013 theo Chương trình hợp tác liên kết thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ; đề nghị Bộ Công thương xem xét, công nhận 08 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013.

Sở Khoa học và Công nghệ thông qua các chương trình, đề án hỗ trợ 21,37 triệu đồng thực hiện dự án nâng cao năng suất, chất lượng; 2,067 tỷ đồng xây dựng mô hình sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Bình Thuận trên sản phẩm quả thanh long; hướng dẫn 30 doanh nghiệp xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, hợp chuẩn, hợp quy; hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các chương trình, đề án hỗ trợ hỗ trợ 17,7 tỷ đồng để ứng dụng công nghệ sản xuất mới, tổ chức lại các tổ, nhóm sản xuất của HTX liên kết với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận thị trường mới, mở rộng quy mô sản xuất, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ triển lãm ITE HCMC năm 2013, tổ chức đón đoàn Famtrip quốc tế để quảng bá thương hiệu, thu hút khách du lịch.

8. Tiếp cận đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất được 16 công trình, dự án với diện tích 5.726.534 m2, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26.532,28 ha; hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính để chuyển đổi sang công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận được 98.121 ha; chuyển thông tin 544 dự án thuê đất hết thời hạn ổn định 5 năm, đến nay có 544 dự án có quyết định đơn giá thuê đất.

9. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
Công tác tập huấn kiến thức pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai khá tốt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch đã liên kết với Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề mở 02 khoá nghiệp vụ buồng, phòng, bàn, quản lý khách sạn và 01 lớp tiếng Nga cho 96 học viên. Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phối hợp với các đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức 22 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho 923 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp. 

10. Công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh
Công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh được tăng cường. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra 42 doanh nghiệp, xử phạt 01 doanh nghiệp, thu hồi 149 giấy phép đăng ký kinh doanh. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa tình hình sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính 705 dự án đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra 1.019 doanh nghiệp về an toàn thực phẩm; cấp 439 Giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác; 419 Giấy xác nhận thuỷ sản khai thác xuất khẩu và thị trường Châu Âu; 90 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo vệ thực vật. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra thị thường chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, tổ chức thanh tra chưyên ngành 58 doanh nghiệp xử phạt hành chính 85,8 triệu đồng; tổ chức kiểm tra, kiểm soát 2.663 vụ phát hiện và xử lý vi phạm 1.352 vụ, trong đó có 78 vụ kinh doanh hàng cấm, 71 vụ nhập lậu, 164 vụ gian lận thương mại, 925 vụ vi phạm trong kinh doanh...xử phạt hành chính 8,0 tỷ đồng. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối 30 doanh nghiệp và 67 cơ sở kinh doanh về đo lường, chất lượng, khai thác chế biến khoáng sản, sở hữu công nghiệp và thực hiện quy định về đăng ký và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”, xử phạt hành chính 13,87 triệu đồng. Sở Y tế tổ chức 05 cuộc thanh tra chuyên ngành về y dược tư nhân, kiểm tra 32 cơ sở về an toàn vệ sinh thực phẩm; cấp 137 Giấy chứng nhận đạt chuẩn GSP, GDP, GPP và 267 Giấy chứng nhận đạt chuẩn về an toàn thực phẩm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thanh tra 30 doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Bộ Luật Lao động của 40 doanh nghiệp, cấp mới giấy phép lao động và gia hạn 115 20 giấy phép lao động. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra 15 cơ sở hoạt động mô tô nước, 17 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

11. Thực hiện chính sách với người lao động
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DNNVV và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Bộ luật Lao động cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt ký thoả ước lao động tập thể, tạo mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động, người lao động hiểu rõ hơn các quyền, nghĩa vụ của mình tại doanh nghiệp. Đến nay, có 136 doanh nghiệp ký thoả ước lao động tập thể, 145.100 người ký hợp đồng lao động, 208 doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế trả lương, tiền lương, thu nhập bình quân của người lao động năm 2013 là 2.900.000đ/tháng. Những doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đều phát huy tốt tác dụng thoả ước, tạo mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động, người lao động hiểu rõ hơn các quyền, nghĩa vụ của mình tại doanh nghiệp. 

12. Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị tại doanh nghiệp
 Công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được tăng cường; gắn việc phát triển doanh nghiệp với xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân, tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân có đại diện trong các tổ chức của hệ thống chính trị; năm 2013, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 554-ĐA/ĐU, về tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, năm 2013 thành lập mới 01 tổ chức cơ sở Đảng, 02 cơ sở Hội Cụu chiến binh và 05 tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên, kết nạp được 121 đảng viên mới, đạt 100,83% chỉ tiêu đề ra trong năm, kết nạp được 01 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, hoàn thành Kế hoạch số 35-KH/ĐU về thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; khen thưởng cho 16 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh.

13. Hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp
 Phần lớn các hiệp hội doanh nghiệp hoạt động ổn định, kiện toàn tổ chức, cố gắng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để thu hút hội viên tham gia. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh từng bước phát huy được vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tập hợp được sức mạnh, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ hội viên liên kết, hợp tác để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Tích cực tuyên truyền vận động doanh nghiệp hội viên tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”; ủng hộ 1 tỷ đồng chi Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; đóng góp 10,5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học…và 460 triệu đồng qua UBMTTQ tỉnh giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Hiệp hội Du lịch có nhiều nỗ lực cố gắng vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch Quốc tế tổ chức tại CHLB Nga và Hội chợ triển lãm ITE tại thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trung tâm Hỗ trợ DNNVV để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vận động hội viên ủng hộ gần 600 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Hội Doanh nhân Trẻ duy trì tốt hoạt động giao lưu định kỳ  thu hút hội viên tham gia, ủng hộ 235 triệu đồng qua UBMTTQ tỉnh giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Hiệp hội Thanh Long, Hiệp hội Nước mắm có nhiều nỗ lực cố gắng hỗ trợ hội viên liên kết, hợp tác kinh doanh.

14. Hoạt động của Thường trực Ban Điều phối
Thường trực Ban Điều phối đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của doanh nghiệp và trợ giúp DNNVV năm 2012; tình hình thực hiện giữa kỳ Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tình hình thực hiện Chương trình hành động số 11/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm và cả năm 2013; ban hành các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh năm 2012 và giai đoạn 2013-2015. Phối hợp với VCCI-HCM tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác tổ chức, hoạt động, quản lý Hội cho 86 lãnh đạo, uỷ viên BCH các hiệp hội doanh nghiệp. Phối hợp với Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) và Kế hoạch số 3291/KH-UBND, ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và khen thưởng cho 15 doanh nhân, 15 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành giải quyết kịp thời 31 kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Điều phối.

III. Đánh giá chung 
1. Kết quả đạt được
Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của địa phương đã tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ nên tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bình Thuận năm 2013 vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng, số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động kinh doanh giảm dần. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi ngày càng tăng. Phần lớn các doanh nghiệp đã tiếp cận được các chính sách của Trung ương và của tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đúng hướng, chất lượng và hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. So với năm 2012, GDP ước tăng 8,6 %; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18.754 tỷ đồng, tăng 7,7 %. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.680 tỷ đồng, tăng 16,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 253,1 triệu USD, tăng 6%. Đón khoảng 3.525.000 lượt khách du lịch, tăng 12,3%.
2. Tồn tại, khó khăn 
Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn do quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh chưa nghiêm, vi phạm pháp luật bị phát hiện và xử lý.  

Số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình xúc tiến thương mại; tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn” nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo chưa nhiều. 
Mặc dù lãi suất vay giảm nhưng một số doanh nhân, doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng do bản thân các doanh nghiệp chưa đáp ứng được các điều kiện vay vốn vì không đủ tài sản thế chấp; đang có nợ xấu tại ngân hàng khác; phương án, dự án sản xuất kinh doanh không khả thi; kinh doanh không có lãi; báo cáo tài chính không minh bạch; cung cấp thông tin cho ngân hàng không trung thực…

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh nhất là những lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn còn nhiều hạn chế. Quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc chấp thuận đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa kịp thời. 

B. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
I. Nhiệm vụ chung
- Các sở, ngành, địa phương tăng cường đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. 
- Tăng cường giáo dục cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ các doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức đối với doanh nghiệp, doanh nhân.
- Đẩy mạnh công tác thông tin dự báo cho doanh nghiệp về tình hình kinh tế, về thị trường trong và ngoài nước để doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Tăng cường tuyên truyền, vận động  doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xấu; hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn và có nguy cơ nhiều người lao động bị mất việc làm theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thông tin dự báo cho doanh nghiệp về tình hình kinh tế, về thị trường trong và ngoài nước để doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh cho phù hợp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2014 và khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tốt Hội nghị liên kết, hợp tác Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh phía Nam tại Bình Thuận. 
2. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận triển khai thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tốt các nguồn vốn tín dụng của ngân hàng trên địa bàn, nhất là chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn và xuất khẩu.

4. Sở Công thương tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận Chương trình Khuyến công, Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia và của địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Tổ chức tốt Hội chợ triển lãm Công thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ năm 2014 tại Bình Thuận.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận tốt nguồn vốn ưu đãi của Quỹ để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình “Thúc đẩy năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa lợi thế của tỉnh giai đoạn 2011-2015”. 
7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường liên kết, hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh để tổ chức công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông tin định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án kêu gọi đầu tư, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nhân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên website của các cấp, các ngành nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khuyến kích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website và hosting; tổ chức tư vấn và tập huấn cho doanh nghiệp về kiến thức thương mại điện tử, giao dịch điện tử, chữ ký số và các dịch vụ giá trị gia tăng.
9. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sao cho thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, kịp thời nhất là đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như: cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; khoáng sản, tài nguyên, môi trường. 
10. Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 

11. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp nhất là trên lĩnh vực cấp phép sử dụng con dấu, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, PCCC; kịp thời trao đổi thông tin với các sở, ngành liên quan về dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh...
12. Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn” và Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương./.
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